
Tập 164, số 04, 2017

Tập 164, Số 04, 2017



                       T¹p chÝ  Khoa häc vµ C«ng nghÖ 
 
 
  
                                 
  

CHUYÊN SAN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC  

Môc lôc Trang 

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Lân - Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại cây trồng xen đến sinh trưởng và 
năng suất của giống dong riềng DR3 tại Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên 3 

Nguyễn Viết Hưng, Lê Thị Kiều Oanh, Hoàng Kim Diệu, Nguyễn Thị Trang - Nghiên cứu khả năng sinh 
trưởng, phát triển của một số giống bí đỏ tại Thái Nguyên năm 2015 9 

Lê Thị Kiều Oanh, Trần Văn Điền, Trần Đình Hà, Trần Trung Kiên - Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát 
triển của một số giống đậu xanh trong vụ Hè Thu năm 2015 tại Thái Nguyên  15 

Hà Đình Nghiêm, Nguyễn Thanh Hải, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thị Huệ - Quản lý cây trinh nữ móc (Mimosa 
diplotricha) bằng mô hình dự đoán phân bố, mức độ xâm lấn và sử dụng sinh khối để trồng nấm 21 

Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Thế Hùng - So sánh, lựa chọn giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt cho vụ mùa tại 
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 27 

Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn Việt Hưng - Phương pháp phòng trừ mối hại gỗ trong các công trình xây dựng 
thuộc Đại học Thái Nguyên 33 

Nguyễn Hải Hòa, Trần Thị Phương Thúy, Dương Trung Hiếu, Nguyễn Thị Thu Hiền -  Sử dụng ảnh SPOT 6 
xây dựng bản đồ sinh khối và trữ lượng các bon rừng trồng thông thuần loài tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, 
tỉnh Thanh Hóa 39 

Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Thị Tuyên - Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học từ lá xoan trong bảo quản gỗ 47 

Đặng Minh Tơn, Đặng Văn Minh, Nguyễn Văn Toàn - Các loại đất chính, phân bố và tính chất trên địa bàn 
vùng cam Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 53 

Nông Thị Huyền Chanh,  Hoàng Hữu Chiến - Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi đến biến 
động sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 61 

Triệu Mùi Chản, Chu Văn Trung, Đỗ Sơn Tùng, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thảo Yến, Bùi Thị Hường, 
Hoàng Đông Quang - Xây dựng hệ thống lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất bán tự động 67 

Nguyễn Văn Lợi - Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự biến đổi chất lượng của quả vải thiều sau thu hoạch 75 

Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị Đoàn, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Nhung, Lưu Hồng Sơn - Nghiên cứu hiệu 
quả bảo quản của compozit của chitosan khối lương phân tử thấp với axit oleic ứng dụng trong bảo quản đào Pháp 81 

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Lê Minh, Phạm Diệu 
Thùy, Trần Nhật Thắng, Dương Thị Hồng Duyên - Xác định serotype, độc lực và tính kháng kháng sinh của 3 
loại vi khuẩn gây viêm phổi ở lợn tại tỉnh Bắc Ninh                   87 

Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân, Đỗ Thị Kiều Duyên - Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm Mfeed+ 
đến sức sản xuất thịt của gà F1 (ri x Lương Phượng) nuôi nhốt tại Thái Nguyên 97 

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, Nguyễn Văn Sơn - Ảnh hưởng của bổ sung dầu hạt lanh vào khẩu phần đến 
năng suất và chất lượng trứng gà Isa shaver 103 

Trương Hữu Dũng, Nguyễn Thị Hằng, Phùng Đức Hoàn - Đánh giá khả năng sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn 
của 3 tổ hợp lợn lai thương phẩm (DP x CA); (PD x CA) VÀ (LP x CA) giai đoạn sơ sinh đến 56 ngày tuổi  109 

Sử Thanh Long, Nguyễn Công Toản, Trần Văn Vũ - Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới thời gian mang 
thai của bò sữa nuôi tại xí nghiệp bò Phù Đổng, Hà Nội 115 

Trần Thị Hoan, Từ Trung Kiên, Nguyễn Thị Hiền - Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay thế thức ăn viên 
hỗn hợp bằng cỏ Ghinê (panicum maximum) trong khẩu phần đến hiệu quả sử dụng thức ăn và năng suất của 
thỏ thịt New Zealand  121 

Hoàng Đình Hòa, Nguyễn Văn Lợi -  Xác định các cấu tử hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu cây kinh 
giới dày Hà Giang (Elsholtzia winitiana craib) 127 

 

Journal of Science and Technology 
164(04) 

N¨m 2017 



Vũ Khánh Linh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Quỳnh Lâm, Lương Hùng Tiến - Phân lập và tuyển chọn một 
số chủng vi sinh vật phân giải cellulose hướng tới tạo ra chế phẩm xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp 133 

Vũ Hoài Nam, Dương Văn Cường - Tăng cường sinh tổng hợp β-carotene trong Escherichia coli tái tổ hợp được 
bổ sung một phần con đường mevalonate 141 

Nguyễn Thị Thu Ngà, Sỹ Danh Thường, Cao Thị Phương Thảo - Sử dụng mã vạch DNA để định loại loài Màn 
màn vàng (Cleome viscosa L.) ở Việt Nam  147 

Trịnh Đình Khá, Lý A Hù, Đặng Duy Phong, Nguyễn Hữu Quyền, Hoàng Thị Thiên Hương - Tổng hợp nano 
bạc bằng dịch chiết lá đào Prunus persica và hoạt tính kháng khuẩn của nó 153 

Nguyễn Thị Thu Hà, Chu Thị Na, Cao Thị Phương Thảo - Nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu một số 
loài cây cảnh hạn sinh thuộc họ thuốc bỏng (Crassulaceae) 157 

Phạm Thị Mỹ, Hoàng Thị Mai, Vi Đại Lâm, Dương Mạnh Cường - Thử nghiệm điều kiện ảnh hưởng đến sinh 
trưởng của dòng vi khuẩn phân giải nitơ phân lập từ một số mẫu nước tại Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên 165 

Hoàng Thị Lan Anh, Dương Thị Minh Hòa - Nghiên cứu ứng dụng mô hình lọc tái tuần hoàn nước thải khu ký 
túc xá Trường Đại học Nông Lâm bằng sét Kabenlis 3                                              171 

Dương Hữu Lộc, Nguyễn Xuân Vũ, Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Tâm - Đặc điểm nông sinh học và mối 
quan hệ di truyền của một số giống quýt (Citrus Recutilata Blanco) tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam 177 

Đinh Thị Huyền Chuyên, Sỹ Danh Thường, Trịnh Đình Khá, NguyễnThị Yến - Nghiên cứu đặc điểm hình 
thái và hoạt tính kháng khuẩn của loài màn màn vàng thu thập ở tỉnh Thái Nguyên 183 

La Việt Hồng, Trần Hồng Thu, Phạm Thị Quy, Đinh Phương Thảo, Nguyễn Thị Thanh, Phạm Ngọc Khánh 
- Xác định chỉ thị phân tử và tái sinh chồi in vitro của loài Hoàng tinh hoa đỏ (Polygonatum kingianum Coll ex 
Hemsl.) thu tại Sa pa - Lào Cai 189 

Nguyễn Hải Linh, Ma Diệu Quỳnh, Ma Thị Thu Lệ, Bùi Thị Thu Thủy, Vũ Thị Minh Hồng, Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh - Cao cây sương sáo (Mesona chinensis Benth.) có tác dụng hỗ trợ điều trị béo phì trên chuột nhắt trắng 195 

Lê Phong Thu, Nguyễn Thu Thủy, Tạ Văn Tờ - Tổng quan đáp ứng mô bệnh học ung thư vú sau điều trị hóa 
chất tiền phẫu 

201 

Hà Trọng Quỳnh - Lượng giá thiệt hại sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí tại phường Tân Long, thành 
phố Thái Nguyên 207 

Nguyễn Thị Trung - Nghiên cứu khả năng nhận biết đặc hiệu các kháng nguyên của Listeria monocytogenes của 
một số kháng thể đơn dòng nhằm sử dụng trong tạo que thử nhanh 215 

  

 



Hà Đình Nghiêm và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 164(04): 21-26 

 

 21

 
QUẢN LÝ CÂY TRINH NỮ MÓC (MIMOSA DIPLOTRICHA C. WRIGHT EX 
SAUVALLE) BẰNG MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN PHÂN BỐ, MỨC ĐỘ XÂM LẤN 
VÀ SỬ DỤNG SINH KHỐI ĐỂ TRỒNG NẤM 

 
Hà Đình Nghiêm*, Nguyễn Thanh Hải, 

                                                                                         Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thị Huệ 
Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 

 

TÓM TẮT 
Trinh nữ móc (Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle) là một trong những loài sinh vật ngoại lai 
gây hại. Với tốc độ phát triển mạnh, chúng trở thành loài xâm lấn nguy hiểm, gây ảnh hưởng lớn tới 
các sinh vật bản địa, làm mất dần đi sự đa dạng sinh thái bản địa.... Do vậy, cần có những biện pháp 
quản lý và kiểm soát loài cây này một cách hiệu quả. Kết quả nghiên cứu sử dụng phần mềm 
MaXent để xây dựng mô hình dự báo về phân bố, mức độ xâm lấn của cây trinh nữ móc tại Việt 
Nam. Thí nghiệm đánh giá khả năng sinh trưởng của nấm sò trên giá thể từ cây trinh nữ (5 công thức, 
3 lần nhắc lại) đã đạt được kết quả bước đầu. Trong đó, CT3 mang lại hiệu quả tốt nhất. Cây trinh nữ 
móc có thể coi là một trong những nguồn nguyên liệu tiềm năng phục vụ  cho ngành trồng nấm sò 
(Pleurotus eryngii). 
Từ khóa: Mimosa diplotricha, Mô hình, Xâm lấn, MaXent, Nấm sò. 
 

MỞ ĐẦU * 

Hiện nay, các loài thực vật ngoại lai đang 

ngày càng phát triển mạnh và trở thành những 

loài xâm lấn nguy hiểm. Chúng gây ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất của con người, 

gây nguy hại tới các loài sinh vật bản địa. Một 

trong số đó là loài “Trinh nữ móc”, có nguồn 

gốc từ Châu Mỹ [2]. Cây Trinh nữ móc 

(Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle) có 

khả năng sinh trưởng, phát triển và phát tán ra 

quần thể rất lớn, nó được xếp vào loài cỏ dại 

nguy hiểm thứ 3 trên thế giới và nằm trong 

danh sách 100 loài sinh vật gây hại nguy hiểm 

nhất đối với hầu hết các quốc gia đặc biệt là 

các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nhiều 

nước trên thế giới, đặc biệt là các nước Châu 

Phi, Châu Úc và khu vực Đông Nam Á đã 

gặp nhiều khó khăn và tốn kém trong việc đối 

phó với loài thực vật ngoại lai này [4]. 

Ở nước ta, Trinh nữ móc đã xâm nhập từ lâu 

nhưng chỉ mới thực sự bắt đầu phát tán vào 

thập kỷ 60. Trong những năm gần đây, chúng 

đã phát triển khá nhanh và có mặt ở hầu hết 

các địa phương trong cả nước [1]. Chúng mọc 

dày tạo thành những vành đai rộng lớn và trở 

                                                
* Tel: 0912.443.993, Email: hadinhnghiem@gmail.com 

thành đối tượng cỏ dại nguy hiểm khó phòng 

trừ, gây ảnh hưởng lớn cho sản xuất nông 

nghiệp, ảnh hưởng tới cảnh quan và môi 

trường [3]. Mặc dù vấn nạn về cây Trinh nữ 

móc đã được nhiều phương tiện thông tin đại 

chúng đăng tải nhưng cho đến nay vẫn chưa 

có được giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự 

lây lan của chúng. Yêu cầu đặt ra là cần phải 

có những giải pháp để quản lý loài cây này 

một cách hiệu quả. Kết quả nghiên cứu của đề 

tài đã xây dựng mô hình phân bố, dự báo mức 

độ xâm lấn ảnh hưởng tới đa dạng sinh học và 

đề xuất sử dụng sinh khối loài thực vật này 

làm nguyên liệu nuôi trồng nấm sò mang lại 

hiệu quả kinh tế và môi trường.  

NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Nội dung nghiên cứu: Khả năng phân bố, xâm 

lấn của cây trinh nữ móc (Mimosa diplotricha 

C. Wright ex Sauvalle); Đánh giá khả năng sinh 

trưởng và năng xuất của nấm sò trồng từ giá thể 

cây trinh nữ móc; Hiệu quả kinh tế trồng nấm 

sò từ giá thể cây trinh nữ móc. 

- Phương pháp nghiên cứu: Dữ liệu về sự 

phân bố của loài cây Trinh nữ móc đã được 

phát hiện và công bố bao gồm: Dữ liệu về 19 

biến môi trường, bản đồ sử dụng đất, bản đồ 



Hà Đình Nghiêm và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 164(04): 21-26 

 

 22

địa hình được xử lý bằng phần mềm ArcMap, 

bản đồ về địa hình bao gồm: 

 Dem1km_masked_ASCII.asc = địa hình; 

Barren_ASCII.asc = đất hoang; 

Urban_ASCII.asc = đất thành thị; Bio_1 = 

nhiệt độ trung bình hàng năm; Bio_2 = 

khoảng nhiệt độ trung bình ngày và đêm; 

Bio_3 = đường đẳng nhiệt; Bio_4 = Nhiệt độ 

mùa; Bio_5 = Nhiệt độ cao nhất của tháng ấm 

nhất; Bio_6 = Nhiệt độ thấp nhất của tháng 

lạnh nhất; Bio_7 = nhiệt độ dao động hàng 

năm; Bio_8 = Nhiệt độ trung bình của quý ẩm 

nhất; Bio_9 = Nhiệt độ trung bình của quý 

khô nhất; Bio_10 = Nhiệt độ trung bình của 

quý ấm nhất; Bio_11 = Nhiệt độ trung bình 

của quý lạnh nhất;  Bio_12 = Lượng mưa 

hàng năm; Bio_13 = Lượng mưa của tháng 

ẩm ướt nhất; Bio_14 = Lượng mưa của tháng 

khô nhất; Bio_15 = Lượng mưa của mùa; 

Bio_16 = Lượng mưa của quý ẩm nhất; 

Bio_17 = Lượng mưa của quý khô nhất; 

Bio_18 = Lượng mưa của quý ấm nhất; 

Bio_19 = Lượng mưa của quý lạnh nhất. 

- Phương pháp bố trí thí nghiệm trồng nấm sò 

từ giá thể cây Trinh nữ móc (Mimosa 

diplotricha C. Wright ex Sauvalle): 

Thí nghiệm trồng nấm sò từ cây trinh nữ móc 

(Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle) 

được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên 

một yếu tố với ba lần nhắc lại, như sau: 

CT1: 100% cây Trinh nữ móc  

CT2: 75% cây Trinh nữ móc, 25% Rơm 

CT3: 50% cây Trinh nữ móc, 50% Rơm 

CT4: 25% cây Trinh nữ móc, 75% Rơm 

CT5: 100% Rơm 

Sơ đồ bố trí thí nghiệm: 

Rep 1 Rep 2 Rep 3 

CT 4 CT 2 CT 3 

CT 2 CT 5 CT 2 

CT 1 CT 1 CT 4 

CT 3 CT 4 CT 5 

CT 5 CT 3 CT 1 

- Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phần 

mềm ArcMap 10.2; phần mềm MaxEnt 3.3.3k 

và phần mềm thống kê SPSS để xử lý số liệu. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Khả năng phân bố và dự báo xâm lấn của 

cây Trinh nữ móc (Mimosa diplotricha) 

bằng phần mềm MaxEnt 

Kết quả dự báo khả năng phân bố và xâm 

lấn của loài Trinh nữ móc dựa vào đặc điểm 

khí hậu của từng khu vực. Giúp chúng ta có 

thể dự đoán được những nơi mà chúng có 

thể xâm lấn, để tìm ra những biện pháp 

phòng ngừa và tiêu diệt. Các chỉ số từ 0-1 

đánh giá sự thích hợp về môi trường sống, 

khả năng xuất hiện của loài Trinh nữ móc 

tại các khu vực. Các giá trị càng lớn thì khả 

năng xuất hiện của trinh nữ móc tại các khu 

vực càng cao. 

Việt Nam là khu vực nhiệt đới gió mùa nóng 

ẩm, là điều kiện tốt để loài Trinh nữ móc có 

thể sinh trưởng và phát triển. Tại khu vực 

Phía Nam (nơi mà khí hậu nóng và ẩm đặc 

trưng hơn) khả năng xâm lấn của cây Trinh 

nữ móc càng trở nên mạnh mẽ, đây là điều 

kiện tốt để cho loài Trinh nữ móc phát triển. 

Loài Trinh nữ móc xuất hiện nhiều tại khu 

vực Trung Bộ và Nam Bộ, các khu vực ven 

biển, vì những khu vực này có khí hậu nóng, 

ẩm quanh năm, cho nên thuận lợi cho việc 

phát của cây Trinh nữ móc, khả năng xâm lấn 

của chúng là từ 0,4-0,9. Đối với khu vực miền 

Bắc, vào mùa đông khí hậu lạnh và khô nên 

khoảng từ tháng 11 đến tháng 2 chúng chậm 

phát triển và chết, chỉ bắt đầu mọc lại vào 

tháng 3 đến tháng 4 nên ảnh hưởng của cây 

Trinh nữ móc cũng hạn chế hơn. 

Độ chính xác của kết quả: Độ chính xác 

được thể hiện qua giá trị AUC (Area Under 

the Curve) trung bình. Giá trị này biểu diễn sự 

biến thiên của tỉ lệ chính xác (1 – omission 

rate ) theo đặc tính. Giá trị AUC càng tiến tới 

1 thì độ chính xác và độ rõ ràng của kết quả 

càng cao. Như vậy giá trị AUC trung bình là 

0.94, nên kết quả được chạy bởi phần mềm 
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MaXent là chính xác. Chúng ta có thể sử 

dụng kết quả đã chạy bởi phần mềm MaXent 

để đánh giá khả năng phân bố của loài Trinh 

nữ móc tại Việt Nam. 

Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất 

của nấm sò trồng từ giá thể cây Trinh nữ 

móc (Mimosa diplotricha C. Wright ex 

Sauvalle) 

- Thời gian trung bình hình thành quả thể 

và số quả thể trên mỗi bịch 

Thời gian trung bình hình thành quả thể của 

các loại giá thể chênh lệch nhau tùy thuộc vào 

loại giá thể. Giá thể có tỉ lệ rơm cao thì thường 

ra quả thể sớm hơn những giá thể có tỉ lệ rơm 

ít. Giá thể 100% cây Trinh nữ móc (CT1) thời 

gian hình thành quả thể trung bình là 5 ngày, tỉ 

lệ 75% cây Trinh nữ móc (CT2) là 5,3 ngày, tỉ 

lệ 50% cây Trinh nữ móc (CT3) là 4 ngày, tỉ lệ 

25% cây Trinh nữ móc (CT4) là 3,6 ngày và tỉ 

lệ 100% rơm (CT5)  là 3,3 ngày. 

Số quả thể tại các bịch dao động từ 12-15. Các 

bịch nấm có tỉ lệ 50% cây Trinh nữ móc (CT3) 

có năng suất cao và đồng đều hơn các bịch 

khác. Các bịch nấm CT2 và CT4 có số quả thể 

rất thấp và các quả thể trên mỗi cụm nấm phát 

triển không đồng đều. Tổng số quả thể trên 

bịch nấm CT2 và CT4 trung bình là 12,67. 

Bảng 1. Thời gian trung bình hình thành quả thể và số quả thể trên mỗi bịch 

Công 
thức 

Trung bình (ngày) 
Số quả thể 

trên mỗi bịch Thời gian sợi nấm 
phủ kín bịch 

Thời gian hình 
thành quả thể 

Thời gian thu 
hoạch 

CT1 25,66±0,06 5±0,42 2,6±0,13 12,82±0,51 

CT2 24,66±0,17 5,3±0,27 2,6±0,09 12,67±0,16 

CT3 23,66±0,16 4,0±0,04 2,6±0,12 15,00±0,32 

CT4 24±0,38 3,6±0,08 2,3±0,32 12,67±0,15 

CT5 22,66±0,25 3,3±0,14 2,6±0,18 13,33±0,62 

CV(%) 5,9 5,8 6,7 6,3 

LSD05 3,8 4,5 2,7 3,6 

- Khối lượng trung bình trên mỗi quả thể và tổng khối lượng quả thể 

Bảng 2. Khối lượng trung bình trên mỗi quả thể và tổng khối lượng quả thể 

STT 
Công 
thức 

Khối lượng trung bình (gam) 
Tổng khối lượng quả thể 

(kg) Trên mỗi quả thể 
Trên mỗi bịch  

thí nghiệm 

1 CT1 7,39±0,07 114,78±0,26 1,15±0,41 

2 CT2 9,155±0,12 115,12±0,38 1,34±0,25 

3 CT3 8,81±0,08 132,02±0,15 2,65±0,19 

4 CT4 9,57±0,23 115,21±0,17 1,69±0,32 

5 CT5 8,65±0,16 114,53±0,19 1,41±0,45 

6 CV (%) 2,7 2,32 3,27 

7 LSD0.05 1,29 1,94 2,19 

Khối lượng trung bình của mỗi quả thể  khoảng từ 7 - 10 gam. Quả thể ở CT3 đồng đều hơn các 

công thức khác. Các quả thể phát triển khá là đồng đều. Tuy nhiên trong đợt đầu của quá trình thu 

hái các quả thể không ra nhiều nhưng lại phát triển rất tốt. Đối với những đợt thu hoạch sau các 

quả thể ra đều nhau và có khối lượng đồng đều hơn. Với CT2, CT4, các quả thể rất lớn nhưng 

mỗi cụm nấm chỉ có rất ít quả thể và chênh lệch giữa các quả thể là rất lớn. 
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Bảng 3. Chênh lệch khối lượng nấm thu được giữa lí thuyết và thực tế 

STT 
Công 
thức 

Năng suất thực thu 
(kg/100 bịch) 

Năng suất LT 
(kg/100 bịch) 

Chênh lệch thực tiễn 
và lí thuyết (kg) 

1 CT 1 5,75 13,77 8,02 

2 CT 2 6,70 13,81 7811 

3 CT 3 13,25 15,84 2,59 

4 CT 4 8,45 13,83 5,38 

5 CT 5 7,05 13,74 6,69 

Qua bảng 3 cho thấy năng suất thực tế chênh lệch khá nhiều so với công thức lí thuyết, đặc biệt là 

công thức 1 năng suất lí thuyết hơn năng suất thực 8,02 kg/120 bịch, công thức 2 là 7,11 kg/120 bịch 

và công thức 1 là 6,69 kg/120 bịch. Sự chênh lệch trên có thể do đợt giống trồng khác nhau và thành 

phần dinh dưỡng trong mỗi bịch nấm khác nhau. Ngoài ra còn có sự tác động không nhỏ các loại côn 

trùng. Tại công thức 3 có sự chênh lệch giữa lí thuyết và thực tế là ít nhất 2,59 kg/120 bịch. 

Bảng 4. Khối lượng bịch trước và sau khi thu hoạch nấm 

Công 
thức 

Khối lượng bịch khi vào giống 
(kg) 

Khối lượng bịch sau thu hoạch (kg) Chênh lệch 
trung bình 

(kg) Rep1 Rep2 Rep3 TB Rep1 Rep2 Rep3 TB 

CT1 0,85 0,87 0,89 0,87 0,68 0,62 0,64 0,65 0,22 

CT2 0,82 0,87 0,85 0,85 0,59 0,61 0,58 0,59 0,25 

CT3 0,8 0,83 0,86 0,83 0,56 0,54 0,59 0,56 0,27 

CT4 0,84 0,82 0,82 0,83 0,62 0,60 0,64 0,62 0,21 

CT5 0,83 0,86 0,81 0,83 0,61 0,62 0,66 0,63 0,20 

Qua bảng 4 cho thấy khối lượng bịch nấm và khối lượng cơ chất tiêu hao gần như là song song 

với nhau, tỉ lệ thuận với nhau. Khối lượng nấm bằng 1/2 đến 2/3 khối lượng cơ chất tiêu hao. 

CT3 có thể thấy năng suất nấm là cao nhất và có thể biến đổi các cơ chất thành chất dinh dưỡng 

là nhiều nhất. 

Hiệu quả kinh tế đem lại từ việc trồng nấm bằng giá thể cây Trinh nữ móc: Đối với chi phí 

đầu vào dùng để nuôi trồng nấm từ Trinh nữ móc (với 5 công thức) được thể hiện qua bảng 5. 

Bảng 5. Tổng chi phí cho việc trồng nấm 

STT Vật liệu Giá Số lượng Thành tiền Tổng 

1 Trinh nữ móc 0 đ - 0đ 0đ 

2 Rơm 0 đ - 0đ 0đ 

3 Vôi bột 5000 đ / kg 4 kg 20.000đ 20.000 đ 

4 Giống 25000 đ / chai 11 chai 275.000 đ 275.000 đ 

5 Túi nilon 50.000 đ / kg 1 kg 50.000 đ 50.000 đ 

6 Nút chai 20.000 đ / kg 1 kg 20.000 đ 20.000 đ 

7 Tổng - - - 365.000 đ 

Như vậy tổng chi phí cho thí nghiệm trồng nấm này là 365.000 đồng. Như vậy, mỗi công thức sẽ 

có số tiền đầu tư là: Tổng số tiền đầu tư /5 = 365.000/5 = 73.000 đồng. Với giá thành nấm sò trên 

thị trường hiện nay khoảng 40.000 đồng/kg, chúng ta hoàn toàn có thể tính toán được lợi ích về 

mặt kinh tế thông qua việc trồng nấm bằng giá thể cây trinh nữ móc tại bảng 6. 
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Bảng 6. Tổng lợi nhuận thông qua việc trồng nấm 

STT Công thức Tổng sản lượng (kg) 
Giá thành 

(nghìn đồng/kg) 
Thành tiền  

(nghìn đồng) 

1 CT1 5,75 40 230 

2 CT2 6,70 40 268 

3 CT3 13,25 40 530 

4 CT4 8,45 40 338 

5 CT5 7,05 40 282 

6 Tổng 41,2 40 1.648 

Với những số liệu trên cho thấy, số lợi nhuận 

thu vào cao gấp 4,5 lần so với số vốn bỏ ra. 

Lợi nhuận kinh tế từ việc trồng nấm ở CT1 là 

thấp nhất (230.000đ); cao nhất là CT3 đạt 

530.000đ gấp 7,26 lần so với vốn bỏ ra, tiếp 

đến là CT4, CT5 và CT2. Như vậy, công thức 

3 mang lại lợi nhuận lớn nhất. Chúng ta có 

thể áp dụng công thức 3 để nuôi trồng nấm sò 

với quy mô lớn hơn, tận dụng được nguồn 

nguyên liệu và đem lại hiệu quả kinh tế cho 

người dân. 

KẾT LUẬN 

Việc sử dụng phần mềm MaXent xây dựng 

mô hình về sự phân bố, dự báo mức độ xâm 

lấn của Trinh nữ móc được áp dụng vào thực 

tiễn trong quản lý cây Trinh nữ móc. Kết quả 

trên cho thấy rõ nét về sự phân bố của trinh 

nữ móc tại các khu vực, từ đó những người 

quan tâm và các nhà nghiên cứu có thể dễ 

dàng tìm ra những nơi mà nó xuất hiện, việc 

này giúp cho công tác nghiên cứu và quản lý 

một cách dễ dàng.  

Việc nuôi trồng nấm sò bằng giá thể từ cây 

Trinh nữ móc có tính khả quan, hoàn toàn có 

thể áp dụng trong quy mô hộ gia đình, bước 

đầu đem lại hiệu quả kinh tế, cần có những 

nghiên cứu cụ thể hơn nữa để đưa ra các kết 

quả xác thực và có ý nghĩa. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nguyễn Hồng Sơn (2007), Nghiên cứu các 

biện pháp tổng hợp phòng trừ cây trinh nữ thân 

gỗ ở Việt Nam, Đề tài độc lập cấp nhà nước, Mã 

số: ĐTĐL-2005/02. 

2. Nguyễn Thị Thắng (2015), Nghiên cứu một số 

giải pháp phòng trừ cây trinh nữ móc (Mimosa 

diplotricha C. Wright) theo hướng tổng hợp tại 

vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình, Luận văn 

thạc sĩ Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam, Hà Nội. 

3. Frank Ekhator, Osariyekemwen O. Uyi, 

Celestine E. Ikuenobe, Celestina O. Okeke (2013), 

“The Distribution and Problems of the Invasive 

Alien Plant, Mimosa diplotricha C. Wright ex 

Sauvalle (Mimosaceae) in Nigeria”, American 

Journal of Plant Sciences, 4(4), pp. 866 - 877. 

doi:10.4236/ajps. 2013.44107.  

4. Willson B. W., Garcia C. A. (1992), “Host 

specificity and biology of Heteropsylla spinulosa 

(Hom.: Psyllidae) introduced into Australia and 

western Samoa for the biological control of 

Mimosa invisa”, Entomophaga, 37(2), pp. 293-

299; 7 ref. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Hà Đình Nghiêm và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 164(04): 21-26 

 

 26

 
 
SUMMARY 
MANAGEMENT OF MIMOSA DIPLOTRICHA C. WRIGHT EX SAUVALLE  
BY USING PREDICTIVE MODEL OF ITS DISTRIBUTION, INVASIVE LEVEL 
AND USING ITS BIOMASS TO GROW MUSHROOM 
 

Ha Dinh Nghiem*, Nguyen Thanh Hai, Do Thi Lan, Nguyen Thi Hue 
University of Agriculture and Forestry – TNU 

 

Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle is one of the harmful alien species. At a rapid rate 
of development, it becomes an invasive species that has a great impact on native species, 
losing native biodiversity... Therefore, it is necessary to take effective measures to manage 
and control this plant. The study used MaXent software to develop predictive models of 
distribution, invasive levels of Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvallein Vietnam. The 
experiment on the growth of Pleurotus eryngii on the substrate of Mimosa diplotricha C. 
Wright ex Sauvalle (5 formulations, 3 replicates) achieved initial results, of which, CT3 gave 
the best results. Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle can be considered as one of the 
potential sources for the growing of Pleurotus eryngii. 
Keywords: Mimosa diplotricha, invasive species, Models, MaXent software, Pleurotus eryngii 
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